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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 23/5/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2479
	Nguyễn Như Tuấn
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	2481
	Đinh Quang Phi
	Hóa Sơn, Minh Hóa, Quảng Bình

	3
	2482
	Hoàng Văn Tiến
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	2483
	Hoàng Trọng Sang
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5
	2485
	Nguyễn Thị Ánh
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6
	2486
	Hoàng Văn Hòa
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	2488
	Nguyễn Văn Hận
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	2492
	Nguyễn Đại Xuân
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	2493
	Hoàng Tiến Thành
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	2495
	Cao Thị Thịnh
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	2496
	Nguyễn Văn Dũng
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12
	2499
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	2503
	Nguyễn  Thị Mỹ Duyên
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	2505
	Trần Đức Thắng
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	15
	2512
	Phạm Thị Mỹ Hương
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	2514
	Phan Thị Hoài Thương
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17
	2515
	Nguyễn Minh Hậu
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	2517
	Hoàng Văn Huy
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	2518
	Nguyễn Phương Linh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	2519
	Võ Thị Bích Phương
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	2522
	Lương Thị Mỹ Linh
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	2525
	Trần Văn Tiến
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	2526
	Nguyễn Hữu Xuân
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	2531
	Nguyễn Mai Việt Linh
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	2538
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	2540
	Trương Ngọc Hải
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	2545
	Trần Thanh Hiếu
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	2553
	Hoàng Văn Hiền
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	29
	2559
	Nguyễn Văn Thịnh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	30
	2561
	Phan Đình Hùng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	2575
	Nguyễn Duy Phương
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	2576
	Nguyễn Minh Thắng
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	2577
	Mai Văn Hải
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	34
	2578
	Chu Việt Đức
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	35
	2579
	Hoàng Quốc Huy
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	2580
	Lê Thúy Hằng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37
	2581
	Hoàng Sỹ
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	38
	2585
	Đặng Gia Điền
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39
	2586
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	40
	2589
	Phan Thị Thùy Liên
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41
	2591
	Nguyễn Văn Vĩnh
	Phú Hải,  Đồng Hới, Quảng Bình

	42
	2592
	Hoàng Ngọc Vũ
	Phú Hải,  Đồng Hới, Quảng Bình

	43
	2595
	Nguyễn Hữu Bát
	Phú Hải,  Đồng Hới, Quảng Bình

	44
	2596
	Võ Thị Lan Hương
	Phú Hải,  Đồng Hới, Quảng Bình

	45
	2597
	Nguyễn Minh Tuấn
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	46
	2599
	Đặng Thị Phương
	Đức Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	47
	2601
	Hoàng Thị Hạ
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	48
	2602
	Nguyễn Thị Thanh Linh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


